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NGHỊ QUYẾT

Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ
 phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập 
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2025. 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục;
Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục; Thông tư số 13/2018/TT- BGDĐT ngày 30/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT- BGDĐT; 

Xét Tờ trình số 451/TTr-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2025; báo cáo thẩm tra của Ban văn hoá- xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2025, cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh:
Nghị quyết này quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2025, bao gồm: Cán bộ, giáo viên cơ hữu; các trường mầm non, nhóm trẻ độc lập tư thục, các cơ sở giáo dục chuyên biệt và các trường phổ thông (bao gồm cả trường phổ thông liên cấp học và trường quốc tế) ngoài công lập được thành lập và cấp phép hoạt động, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng:


a) Các trường mầm non và các nhóm trẻ độc lập, tư thục, cơ sở giáo dục chuyên biệt và các trường phổ thông (bao gồm cả các trường liên cấp học, quốc tế) ngoài công lập được xây dựng phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học đã được UBND tỉnh phê duyệt và được thành lập theo quy định của Điều lệ trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
b) Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết thành lập theo quy định của pháp luật, các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa giáo dục theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi tắt là nhà đầu tư) hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết thành lập, các cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa giáo dục thuộc danh mục quy định của Thủ tướng Chính phủ; 

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện và thụ hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

3. Nguyên tắc áp dụng:
a) Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết này. Phần còn lại do nhà đầu tư huy động và các nguồn khác (nếu có); 
b) Đối với hỗ trợ trang thiết bị dạy học theo nguyên tắc, chỉ hỗ trợ các đơn vị đảm bảo bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất (phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành...) và mỗi cơ sở giáo dục chỉ được hỗ trợ không quá mức hỗ trợ tại Nghị quyết này; tài sản được hỗ trợ trong quá trình hoạt động của các cơ sở thực hiện xã hội hóa không được chia cho cá nhân và sử dụng sai mục đích; tài sản hỗ trợ được quản lý theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành đối với từng loại hình cơ sở ngoài công lập;
c) Liên Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo hằng năm tổng hợp nhu cầu, báo cáo UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
4. Các chính sách hỗ trợ:
a) Cho thuê đất và miễn tiền thuê đất, hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng:
- Các nhà đầu tư khi thực hiện các dự án phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập, được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, miễm giảm thuế theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Đối với dự án đầu tư xây dựng trường ngoài công lập có sử dụng vốn vay được hỗ trợ lãi suất cho vay theo mức lãi suất vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định theo quy định của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội tại thông báo hằng năm của Chính phủ, nhưng tối đa không quá 6,5%/năm. Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng với ngân hàng (ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng...), tối đa không quá 05 năm.
b) Hỗ trợ đầu tư mua sắm thiết bị dạy học:
- Giáo dục mầm non:
+ Nhóm, lớp độc lập tư thục, cơ sở giáo dục chuyên biệt: Có quy mô từ 20 trẻ đến 40 trẻ được hỗ trợ thiết bị đồ chơi có giá trị không quá 100 triệu đồng/cơ sở; có quy mô từ 41 trẻ trở lên được hỗ trợ thiết bị đồ chơi có giá trị không quá 300 triệu đồng/cơ sở. Nhóm trẻ độc lập tư thục ở các khu công nghiệp có quy mô từ 12 trẻ/nhóm trở lên được hỗ trợ thiết bị đồ chơi có giá trị không quá 50 triệu đồng/nhóm;

+ Trường mầm non: Có quy mô từ 50 trẻ đến 100 trẻ được hỗ trợ thiết bị đồ chơi có giá trị không quá 400 triệu đồng/trường; có quy mô trên 100 trẻ được hỗ trợ có giá trị không quá 900 triệu đồng/trường. 

- Giáo dục phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT, trường liên cấp, trường quốc tế...), cơ sở giáo dục chuyên biệt:
+ Đối với trường phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt (một cấp học) có quy mô 03 lớp (có từ 105 học sinh trở lên) được hỗ trợ trang thiết bị đồ dùng dạy học có giá trị không quá 01 tỷ đồng/trường; quy mô từ 04 - 06 lớp (có từ 140 học sinh trở lên), được hỗ trợ trang thiết bị đồ dùng dạy học có giá trị không quá 02 tỷ đồng/trường; quy mô từ 07 lớp trở lên (có từ 245 học sinh trở lên), được hỗ trợ trang thiết bị đồ dùng dạy học có giá trị không quá 03 tỷ đồng/trường;  

+ Đối với trường phổ thông liên cấp, cơ sở giáo dục chuyên biệt (hai cấp học) có quy mô 04 lớp (có từ 140 học sinh trở lên) được hỗ trợ trang thiết bị đồ dùng dạy học có giá trị không quá 1,5 tỷ đồng/trường; quy mô từ 05 - 07 lớp (có từ 175 học sinh trở lên), được hỗ trợ trang thiết bị đồ dùng dạy học có giá trị không quá 2,5 tỷ đồng/trường; đối với trường có quy mô từ 08 lớp trở lên (có từ 280 học sinh trở lên), được hỗ trợ trang thiết bị đồ dùng dạy học có giá trị không quá 04 tỷ đồng/trường;  

+ Đối với trường phổ thông liên cấp, cơ sở giáo dục chuyên biệt (có ba cấp học), quy mô 06 lớp (có từ 200 học sinh trở lên) được hỗ trợ trang thiết bị đồ dùng dạy học có giá trị không quá 02 tỷ đồng/trường; quy mô từ 07 - 08 lớp (có từ 245 học sinh trở lên), được hỗ trợ trang thiết bị đồ dùng dạy học có giá trị không quá 03 tỷ đồng/trường; quy mô từ 09 lớp trở lên (có từ 315 học sinh trở lên), được hỗ trợ trang thiết bị đồ dùng dạy học có giá trị không quá 05 tỷ đồng/trường.

c) Hỗ trợ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp:
Hỗ trợ 50% mức đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp (được tính theo mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định) đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập được thành lập sau khi Nghị quyết này có hiệu lực mà đơn vị sử dụng lao động phải đóng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, gồm: Cán bộ, giáo viên cơ hữu làm việc tại các trường mầm non và các nhóm trẻ độc lập, tư thục; cơ sở giáo dục chuyên biệt; các trường phổ thông, trường phổ thông liên cấp học và trường quốc tế ngoài công lập. Thời gian hỗ trợ 05 năm kể từ khi các cơ sở giáo dục ngoài công lập thành lập và đi vào hoạt động.

d) Hỗ trợ học phí cho trẻ, học sinh học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trong khu công nghiệp, giáp ranh khu công nghiệp và trẻ, học sinh học tại cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn tỉnh:
Trẻ, học sinh là con công nhân, người lao động phổ thông làm việc trong các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động (được doanh nghiệp xác nhận có ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN…) học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trong khu công nghiệp hoặc các xã (phường) giáp ranh khu công nghiệp; trẻ, học sinh học ở tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt ngoài công lập thì được hỗ trợ học phí bằng mức học phí các cơ sở giáo dục công lập đóng trên cùng địa bàn; đối với học sinh tiểu học học tại các cơ sở ngoài công lập trong khu công nghiệp hoặc các xã (phường) giáp ranh khu công nghiệp thì được hỗ trợ học phí bằng mức học phí trung học cơ sở công lập trên cùng địa bàn.

5. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán hằng năm để thực hiện.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3.Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XVIII, kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 06/12/2018 và có hiệu lực từ ngày 20/12/2018./.
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